ĐỀ MẪU THI HỌC KỲ I  TOÁN 10

Đề 1: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ).
 1) Xét xem mệnh đề sau đây đúng hay sai?. Lập mệnh đề phủ định của chúng :
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 2) Xét tính chẵn, lẻ: 
[image: image2.wmf]42
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(0,5đ)
 3) Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image3.wmf]312
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(1đ) 

Câu II: (3,0đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image4.wmf]2
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.    (2,0đ)
b) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image5.wmf]3(3)

yx

=-

. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. 


        (1đ)
c) *Dùng đồ thị biện luận theo m, số nghiệm số của phương trình: 
[image: image6.wmf]2
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. ( học sinh cơ bản không làm phần c) này).    (1đ)
Câu IV: (2 đ)Cho 
[image: image7.wmf](1;1),(2;1),(3;3)
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a) Chứng tỏ A, B, C không thẳng hàng. Tính chu vi tam giác
[image: image8.wmf]ABC

.(1đ)
b) Tính tích vô hướng 
[image: image9.wmf].
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. Suy ra 
[image: image10.wmf]cos
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.(1đ)
Câu V: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 
*(Dành riêng cho Cơ Bản) (3đ)
Va) Giải hệ phương trình :

[image: image11.wmf]259
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Vb) Giải và biện luận phương trình : 
[image: image12.wmf](23)32
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Vc) Cho các điểm A, B, C, D, E, F. CMR : 
[image: image13.wmf]®
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 + 
[image: image14.wmf]®
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 = 
[image: image16.wmf]®
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*( Dành riêng cho Nâng Cao) (2đ)
Va) Giải phương trình : 
[image: image19.wmf]22
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  (1đ)
Vb) Giải hệ phương trình : 
[image: image20.wmf]22
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                             (1đ)

Vc) Cho tø gi¸c ABCD. Gäi E, F, G, H lÇn l­ît lµ trung ®iÓm AB, BC, CD, DA.

 CMR : 
[image: image21.wmf]®
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 + 
[image: image22.wmf]®
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 + 
[image: image23.wmf]®
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 + 
[image: image24.wmf]®
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 = 
[image: image25.wmf]0
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Đề 2: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ). 
1) Xét xem mệnh đề sau đây đúng hay sai?. Lập mệnh đề phủ định của chúng :
 
[image: image26.wmf]2
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(0,5đ)

2) Xét tính chẵn, lẻ: 
[image: image27.wmf]3
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2) Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image28.wmf]1
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 (1đ)

Câu II: (3đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image29.wmf]2
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.

(2đ)

b)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image30.wmf]41

yx

=-

. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. (1đ)

c) *Dùng đồ thị biện luận theo m, số nghiệm số của phương trình: 
[image: image31.wmf]2
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  (học sinh cơ bản không làm phần c) này).    (1đ) 

Câu III: (3đ).Cho 
[image: image32.wmf](1;1),(2;1),(3;3)
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a)Tìm tọa độ trực tâm tam giác
[image: image33.wmf]ABC

.(1đ)

b)Tìm tọa độ trọng tâm G và tâm I của đường tròn ngọai tiếp tam giác
[image: image34.wmf]ABC

.(1đ)

Câu IV: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 
*(Dành riêng cho Cơ Bản) (3đ)
IVa) Giải phương trình : 
[image: image35.wmf]42
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. (1đ)

IVb) Xác định m để phương trình : 
[image: image36.wmf]2
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   có một nghiệm gấp ba lần nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó. (1đ).
IVc) Cho tø gi¸c ABCD. Gäi E, F lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AB, CD vµ O lµ trung ®iÓm cña EF. CMR :
[image: image37.wmf]®
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 + 
[image: image38.wmf]®
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 + 
[image: image39.wmf]®

OC

 + 
[image: image40.wmf]®
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 = 
[image: image41.wmf]0
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*( Dành riêng cho Nâng Cao) (3đ)
IV.a) Xác định m để phương trình : 
[image: image42.wmf]2
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   có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image43.wmf]12
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 đồng thời thỏa : 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image45.wmf](1đ)

IVb) Giải hệ phương trình: 
[image: image46.wmf]
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IV.c)  Cho tø gi¸c ABCD. Gäi E, F, G, H lÇn l­ît lµ trung ®iÓm AB, BC, CD, DA vµ M lµ 1 ®iÓm tïy ý.  CMR : 
[image: image48.wmf]®
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+
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+
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Đề 3: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ). 1).Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image56.wmf]=+
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2) Xét chẵn, lẻ hàm số : 
[image: image57.wmf]22
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Câu II: (3đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image58.wmf]2
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Tìm giá trị x để cho 
[image: image59.wmf]0
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b)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image61.wmf]3(1)

yx

=+

. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. 




       (1đ)

Câu III: (2đ)   Trong mp Oxy cho A(2; 3) , B((1; (1) , C(6; 0)

   a/ CMR : A, B, C kh«ng th¼ng hµng.

b/ CMR : (ABC vu«ng c©n.

Câu IV: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 

IVa)           
[image: image62.wmf]2x-1

=  x+1     
(1đ)

IVb) Giải phương trình : 
[image: image63.wmf]2

2x+5x+11=x-2

. (1đ)    

IVc) Cho h×nh b×nh hµnh ABCD cã t©m O vµ E lµ trung ®iÓm AD. CMR :

 
[image: image64.wmf]®
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[image: image65.wmf]®
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 + 2
[image: image66.wmf]®

EC

 = 3
[image: image67.wmf]®

AB


*( Dành riêng cho Nâng Cao) (3đ)
IVa) Giải phương trình :
x2 + 4x - 3 (x + 2( + 4 = 0


  (1đ)

Vb) Giải và biện luận hệ  phương trình :  
[image: image68.wmf]ì
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2x+my=2

                           (1đ)

Vc) Cho (ABC. Treân hai caïnh AB, AC laáy 2 ñieåm D vaø E sao cho 
[image: image69.wmf]®
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[image: image70.wmf]®
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 ,

 
[image: image71.wmf]®
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 = 3
[image: image72.wmf]®
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. Goïi M laø trung ñieåm DE vaø I laø trung ñieåm BC. CMR :

a/ 
[image: image73.wmf]®

AM

 = 
[image: image74.wmf]3
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 EMBED Equation.3  [image: image75.wmf]®
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 + 
[image: image76.wmf]8
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 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]®
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b/ 
[image: image78.wmf]®
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 = 
[image: image79.wmf]6
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 EMBED Equation.3  [image: image80.wmf]®
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 + 
[image: image81.wmf]8
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 EMBED Equation.3  [image: image82.wmf]®
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Đề 4: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (1,5đ). 
 1) Xét tính chẵn, lẻ: 
[image: image83.wmf](
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       (0,5đ)
 2) Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image84.wmf]1
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Câu II: (2,5đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image85.wmf]2
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(1,5đ)

b) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image86.wmf]27
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. Chứng tỏ d tiếp xúc với parabol (P), tìm tọa độ tiếp điểm của chúng.



       (1đ)

c) *Dùng đồ thị biện luận theo m, số nghiệm số của phương trình: 


[image: image87.wmf]2
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.   (học sinh cơ bản không làm phần c) này).    (1đ) 

Câu III:Giải các phương trình (bằng cách đặt ẩn phụ)

a) 4x2 - 12x - 5
[image: image88.wmf]0
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b) x2 + 4x - 3 (x + 2( + 4 = 0

c) 4x2 + 
[image: image89.wmf]0
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d) x2 – x + 
[image: image90.wmf]2
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e) x2 + 2
[image: image91.wmf]2
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f) x2 +3 x - 10 + 3
[image: image92.wmf]x(x3)
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Đề 5: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản)  
Câu I: (1,5đ). 1) Cho 2  tập hợp:
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2)Xét tính chẵn, lẻ của hàm số  : 
[image: image95.wmf]2
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Câu II: (2,5đ)a)Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image96.wmf]2
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b)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image97.wmf]1
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. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. 




         (1đ)

Câu III: (3đ) 1) Cho ABC có trực tâm H , trọng tâm G và tâm đường trũn ngoại tiếp I 
      a) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 
[image: image98.wmf]uuuruur

AH=2IM

 .Suy ra:
[image: image99.wmf]uuruuruuruur

IH=IA+IB+IC


      b) Chứng minh ba điểm I, G,H thẳng hàng.


2) Cho ∆ABC với A(-1;-1), B(-1;-4), C(3;-4)

a) Tính độ dài ba cạnh ∆ABC         b)Chứng minh ∆ABC vuông. Tính chu vi và diện tích ∆ABC. b) Tính tích vô hướng 
[image: image100.wmf]AB.AC
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 và cosA

Câu IV: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 
*(Dành riêng cho Cơ Bản) (3đ)
IVa) Giải và biện luận phương trình :

[image: image101.wmf]2
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    (1,5đ)

IVb) Giải phương trình : 
(x2 + 2x)2 – 6x2 – 12x + 5 = 0
(1,5đ)

*( Dành riêng cho Nâng Cao) (3đ)

IV.a)   Cho phương trình: mx2 + 2(m-1)x + m + 1 = 0 

  Định m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa :  
[image: image102.wmf]12
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IVb) Giải hệ phương trình: 
[image: image103.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image104.wmf]22
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IVc) Cho (ABC coù M, D laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC vaø N laø ñieåm treân caïnh AC sao cho 
[image: image105.wmf]®
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[image: image106.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image107.wmf]®
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. Goïi K laø trung ñieåm cuûa MN.

a/ CMR : 
[image: image108.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image110.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image112.wmf]®
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b/ CMR : 
[image: image113.wmf]®
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[image: image114.wmf]4
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 EMBED Equation.3  [image: image115.wmf]®
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[image: image116.wmf]3
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 EMBED Equation.3  [image: image117.wmf]®
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Đề 6: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ).

 1) Xét xem mệnh đề sau đây đúng hay sai?. Lập mệnh đề phủ định của chúng :
 
[image: image118.wmf]2
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 2) Xét tính chẵn, lẻ: 
[image: image119.wmf]42
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 3) Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image120.wmf]312

yxx

=---

  



(1đ) 

Câu II: (3,0đ)

d) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image121.wmf]2
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e) Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image122.wmf]3(3)
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. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. 


        (1đ)

f) *Dùng đồ thị biện luận theo m, số nghiệm số của phương trình: 
[image: image123.wmf]2
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. ( học sinh cơ bản không làm phần c) này).    (1đ)

Câu IV: (2 đ)Cho 
[image: image124.wmf](1;1),(2;1),(3;3)
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a.Chứng tỏ A, B, C không thẳng hàng. Tính tích vô hướng 
[image: image125.wmf].
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. Suy ra 
[image: image126.wmf]cos
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b. Tìm tọa điểm E sao cho C là trọng tâm 
[image: image127.wmf]ABE

D

.(1đ)

Câu V: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 
*(Dành riêng cho Cơ Bản) (3đ)
Va) Giải hệ phương trình :

[image: image128.wmf]3570
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Vb) Giải và biện luận phương trình : 
[image: image129.wmf]2
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Vc) Cho 5 ñieåm A, B, C, D, E.  CMR : 
[image: image130.wmf]®
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*( Dành riêng cho Nâng Cao) (2đ)

Va) Giải phương trình : 
[image: image135.wmf]26(2)(6)8
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Vb) Giải hệ phương trình : 
[image: image136.wmf]22
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Vc) Cho (ABC coù M, D laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC vaø N laø ñieåm treân caïnh AC sao cho 
[image: image137.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image139.wmf]®
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a/ CMR : 
[image: image140.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image142.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image144.wmf]®
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b/ CMR : 
[image: image145.wmf]®
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 EMBED Equation.3  [image: image149.wmf]®
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Đề 7: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ). 

1) Xét xem mệnh đề sau đây đúng hay sai?. Lập mệnh đề phủ định của chúng : 

[image: image150.wmf]2
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2) Xét tính chẵn, lẻ: 
[image: image151.wmf]2

2||(3)

yxx

=-


3) Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image152.wmf]2
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Câu II: (3đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image153.wmf]2
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b)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image154.wmf]4
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. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. (1đ)

Câu III: (3đ).Cho 
[image: image155.wmf](1;1),(2;1),(3;3)
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a) .Tính tích vô hướng 
[image: image156.wmf].
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. Suy ra 
[image: image157.wmf]cos
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b)Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác
[image: image158.wmf]ABC

.(1đ)

Câu IV: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 
*(Dành riêng cho Cơ Bản) (3đ)

IVa) Giải phương trình : 
[image: image159.wmf]+-=

9x3x210

. (1đ)

IVb) Xác định m để phương trình : 
[image: image160.wmf]2
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   có hai nghiệm phân biệt. IVc) Cho (ABC coù troïng taâm G. Goïi M ( BC sao cho 
[image: image161.wmf]®
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[image: image162.wmf]®

MC


 CMR : 
[image: image163.wmf]®
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[image: image164.wmf]®
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 = 3
[image: image165.wmf]®
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*( Dành riêng cho Nâng Cao) (3đ)
IV.a)  Giải phương trình : 
[image: image166.wmf]2
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IVb) Giải hệ phương trình: 
[image: image167.wmf]
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IV.c)  Cho töù giaùc ABCD. Goïi E, F, G, H laàn löôït laø trung ñieåm AB, BC, CD, DA vaø M laø 1 ñieåm tuøy yù.

a/ CMR : 
[image: image169.wmf]®
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 + 
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b/ CMR : 
[image: image174.wmf]®
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+
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+
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c/ CMR : 
[image: image182.wmf]®
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[image: image184.wmf]®
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Đề 8: (Phần chung cho cả Nâng Cao và cơ bản) 
Câu I: (2đ). 1).Tìm tập xác định của hàm số : 
[image: image186.wmf]=+
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2) Xét chẵn, lẻ hàm số : 
[image: image187.wmf]|2||2|
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Câu II: (3đ)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị parabol (P): 
[image: image188.wmf]2
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Tìm giá trị x để cho 
[image: image189.wmf]0
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b)Vẽ trên cùng hệ trục tọa độ đường thẳng (d): 
[image: image191.wmf]3(1)
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. Tìm tọa độ giao điểm A và B của (d) với (P). Tính độ dài AB. 




       (1đ)

Câu III: (2đ)   Trong mp Oxy cho A(2; 3) , B((1; (1) , C(6; 0)

   a/ CMR : A, B, C kh«ng th¼ng hµng. CMR : (ABC vu«ng c©n.
b) Tìm tọa độ điểm E trên trục Ox sao cho 3 điểm A; B; E thẳng hàng.
Câu IV: (Phần Riêng cho Nâng Cao và cơ bản) 

IVa) Giải phương trình :           
[image: image192.wmf]=
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                    (1đ)

IVb) Giải phương trình : 
[image: image193.wmf]x
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IVc) Cho hai (ABC vaø DEF coù troïng taâm laàn löôït laø G vaø H. 

CMR : 
[image: image194.wmf]®
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IVa) Giải phương trình :

[image: image198.wmf]22
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Vb) Giải và biện luận hệ  phương trình :  
[image: image199.wmf]ì
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                           (1đ)

Vc) Cho (ABC. Treân hai caïnh AB, AC laáy 2 ñieåm D vaø E sao cho 
[image: image200.wmf]®
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. Goïi M laø trung ñieåm DE vaø I laø trung ñieåm BC. CMR :

a/ 
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 EMBED Equation.3  [image: image206.wmf]®
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b/ 
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 EMBED Equation.3  [image: image211.wmf]®
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MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC HAI KHÁ HAY
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5) 
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7) 
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8) 
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[image: image224.wmf]2
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18) 
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BỘ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 10 ( THAM KHẢO) 
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009 &2010
  1) Tìm tập xác định của hàm số: 
[image: image234.wmf]=+
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  2) Giải phương trình: 
[image: image235.wmf]-++=++
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  3)  Giải và biện luận pt : a) 
[image: image236.wmf]-=+
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[image: image237.wmf]1
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  4) Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm: 
[image: image238.wmf]xmy3m
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  5) Tìm m để phương trình 
[image: image239.wmf]2
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 có hai nghiệm thỏa: 
[image: image240.wmf](
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  6) Giải phương trình : (x2 + 2x)2 – 6x2 – 12x + 5 = 0

  7) Cho hình bình hành ABCD .Chứng minh rằng : a) 
[image: image241.wmf]uuuruuuruuur

AB-BC=DB

 ; b) 
[image: image242.wmf]uuuruuuruuurr

DA-DB+DC=0


  8) Cho ABC có trực tâm H , trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp I 
      a) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh 
[image: image243.wmf]uuuruur

AH=2IM

      

       b) Chứng minh :
[image: image244.wmf]uuruuruuruur

IH=IA+IB+IC


      c) Chứng minh ba điểm I, G,H thẳng hàng

  9) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABCvới
[image: image245.wmf](4;1),(2;4),(2;2)
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 Chứng minh tam giác ABC cân . Tính diện tích tam giác ABC.

 10) Cho tam giác ABC có AB = 8 ; AC = 6 và góc 
[image: image246.wmf]Ù
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= 600 . Tính độ dài trung tuyến AM của tam giác ABC 


1)  Tìm tập xác định của hàm số y = 
[image: image247.wmf]-
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2) Tìm phương trình (P):y = ax2 + bx + c biết (P)qua điểm 
[image: image248.wmf](4;3)
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và có đỉnh 
[image: image249.wmf](2;1)
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3) Giải phương trình sau :a)
[image: image250.wmf]-+=+-
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 ; b) 
[image: image251.wmf]2
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4) Giải và biện luận theo tham số m  các pt sau :
 a) 
[image: image252.wmf]2(m1)xm(x1)2m3
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               b)
[image: image253.wmf]-+
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5) Định m để hệ phương trình :
[image: image254.wmf]+-+=
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6) Cho phương trình : x2 + 5x + 4a + 2 = 0 (a là tham số ) . Tìm a để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2  (x1 < x2 ) thỏa điều kiện :
[image: image255.wmf]-
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7) Cho ∆ABC đều cạnh a . Tính a) 
[image: image256.wmf]uuuruuur
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  ; b) 
[image: image257.wmf]uuuruuur

AB+AC


8)  Cho ∆ABC với A(-1;-1), B(-1;-4), C(3;-4)

c) Tính độ dài ba cạnh ∆ABC         b)Chứng minh ∆ABC vuông. Tính chu vi và diện tích ∆ABC. b) Tính 
[image: image258.wmf]AB.AC

uuuruuur

 và cosA

 Câu 1:  A) Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image259.wmf]2
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               B) Xét tính chẵn – lẻ của các hàm số y = 
[image: image260.wmf](
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  Câu 2   Cho phương trình    
[image: image261.wmf](
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   a) Giải phương trình với m = -2                 b)Tìm m để pt có nghiệm duy nhất.

   Câu 3 Giải và biện luận hệ ptrình sau theo tham số m:   
[image: image262.wmf](
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m-1x+m+1y=m

3-mx+3y=2

                     

   Câu 4 Giải các phương trình:

            a) 
[image: image263.wmf]2x-1

=  x+1         b) 
[image: image264.wmf]1
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x

 =  5 - x

   Câu 5 : Giải và biện luận pt sau : 
[image: image265.wmf]mx-m+1

=3

x+2


   Câu 6 :  Giải và biện luận phương trình theo tham số m: m( x – 3 ) = 4 – m2 – x

   Câu 7 : Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 8. Gọi I là trung điểm BC.

             a) Tính 
[image: image266.wmf]uuuruur
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             b) Tìm điểm M thỏa 
[image: image267.wmf]uuuruuuruuurr

MA-MB+2MC=0


    Câu 8 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ oxy cho ba điểm A, B, C, với A(2;1),  B(-2;3), 
                
[image: image268.wmf]OC

= 
[image: image269.wmf]i
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[image: image270.wmf]j


     a) Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác

     b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

    c) Tìm tọa độ véc tơ  
[image: image271.wmf]ruuuruuur

u=2OB-3AC

 

   Câu 9 : Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, CA = 6

     a) Tính 
[image: image272.wmf]uuuruuur

AB.AC


    b) Gọi M là điểm thỏa 
[image: image273.wmf]2
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. Tính 
[image: image274.wmf]AB.AM

uuuruuuur

, suy ra độ dài BM.

   Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau:

           a) 
[image: image275.wmf]x3
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         b)   y = 
[image: image276.wmf]2
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   Bài 2. Khảo sát tính biến thiên của hàm số y = -x2 - 4x   trên 
[image: image277.wmf](
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   Bài 3. Cho pt    mx2 – 2(m – 2)x + m – 3 = 0  

    a)Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2.

    b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 + x2 +4x1x2 = 1

    Bài 4. Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m:    

 m(m – 6)x + m = -3x + m2 – 2 + m2x  

    Bài 5. Tìm m để hệ phương trình 

            
[image: image278.wmf](
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 có nghiệm duy nhất 

    Bài 6. Giải  phương trình a)  
[image: image279.wmf]22
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     b) 
[image: image280.wmf]+-=
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  Bài 7. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy với cặp vectơ đơn vị 
[image: image281.wmf]rr

i,j

, cho tam giác ABC với 
[image: image282.wmf]uuur
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 ; B (2;4)     ; 
[image: image283.wmf]uuurrr

OC=2i-2j


1)  Tìm tọa đô điểm D sao cho ADBC là hình bình hành       

2)  Tìm tọa độ tâm hình bình hành trên.

3)     Tìm tọa độ của M 
[image: image284.wmf]MA2MB3CA
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uuuuruuuruuur


   Bài 8. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm BC.

1) CMR:  
[image: image285.wmf]uuuruuur

22

AB.AC=AM-BM

    2) Cho AB= 5; AC = 7; BC = 8. Tính 
[image: image286.wmf]uuuruuur

AB.CA

 , độ dài AM và cosA

    Bài 9: Cho hình vuông ABCD có tâm O, cạnh bằng 6 cm. Tính độ dài các vectơ sau:       
[image: image287.wmf]ABAD, ABAC, CADB
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    Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số: 
[image: image288.wmf]2
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    Bài 2: Cho phương trình: x2 + 2mx + 2m – 1 = 0

     a)  Giải phương trình với m = -1/2         b)  Định m để phương trình cho có 2 nghiệm trái dấu.

     c)  Định m để phương trình cho có 2 nghiệm x1; x2 thỏa điều kiện : x12 + x22 = 5 

   Bài 3: Giải và biện luận phương trình sau:

                 
[image: image289.wmf]2

(m+1)x+2(m+2)x+m+3=0


   Bài 4: Định m để phương trình sau vô nghiệm:    m(x – m) = x + m – 2 

   Bài 5: Giải các phương trình sau:

         a) 
[image: image290.wmf]2

3x+x+5=2+x

                  b) 
[image: image291.wmf]2

x+4x+5=3x+5


   Bài 6: Giải và biện luận hệ phương trình sau:    
[image: image292.wmf]ì
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    Bài 7: Cho tam giác ABC. Dựng phía ngoài ta giác các hình bình hành ABIK, BCLM, ACPQ. 
       Chứng minh: 
[image: image293.wmf]uuuruuruurr

KQ+PL+MI=0


    Bài 8: Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Chứng minh rằng: 
[image: image294.wmf]uuuruuuruuur
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    Bài 9: Cho tam giác ABC với A(2;1), B(-1;3), C(5;2). Xác định tọa độ của M biết : 
[image: image295.wmf]uuuruuuruuur

AM=2AB-3CA


    Bài 10: Cho tam    giác ABC có AB = 2, BC = 4, AC = 3. Tính 
[image: image296.wmf]AB.AC
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 và suy ra cosA
                     
                        Bài 1: Xét sự biến thiên của hàm số : y = - 2x2 + 4x + 3  trên 
[image: image297.wmf](,1)
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                     Bài 2: Cho phương trình: mx2 + 2(m-1)x + m + 1 = 0 

    a) Giải phương trình với m = - 5 

    b) Định m để phương trình có 2 nghiệm x1; x2 thỏa :  
[image: image298.wmf]12
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   Bài 3: Giải và biện luận phương trình sau:  
[image: image299.wmf]2

(m-3)x-2mx+x-6=0


   Bài 4: Định m để phương trình cho có nghiệm duy nhất : m(m+1)x + 1 = m2
   Bài 5: Giải phương trình sau:     a) 
[image: image300.wmf]2

x+x+6=7x-3

           b)
[image: image301.wmf]22
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    Bài 6: Định m để hệ phương trình cho có vô số nghiệm:      
[image: image302.wmf]ì
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x+my=m+1


    Bài 7: Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. CMR: 
[image: image303.wmf]uuuruuuruuurr

BC+OB+OA=0


    Bài 8: Cho tam giác ABC, gọi M là điểm nằm trên đoạn BC sao cho MB = 2MC. 

              Chứng minh rằng: 
[image: image304.wmf]uuuruuuruuur
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33


   Bài 9: Cho 3 điểm M(0;2), N(2;3), P(4;1)

a) Chứng minh: M, N, P không thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác MNP và trung điểm của NP.

   Bài 10: Cho tam giác ABC, biết AB = 2; AC = 3; và 
[image: image305.wmf]µ
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. Tính 
[image: image306.wmf]uuuruuur

AB.AC

 và tính độ dài BC.

               Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. 
[image: image307.wmf]-+
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b. 
[image: image308.wmf]=-++
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   Câu 2: Cho phương trình: 
[image: image309.wmf]+-+-=
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       a. Hãy giải phương trình (1) khi m = 
[image: image310.wmf]-
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       b. Đinh m để phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image311.wmf]12
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 thỏa 
[image: image312.wmf]+=
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   Câu 3: Định m để phương trình sau vô nghiệm: 
[image: image313.wmf]-

=-

-

2m1

m2

x1


   Câu 4: Cho phương trình 
[image: image314.wmf]+-=+

22

mx7m6xm

 (m là tham số)


a. Định m để phương trình có nghiệm duy nhất.


b. Định m để phương trình có nghiệm đúng với mọi x.

   Câu 5: Giải phương trình sau:    
 
a. 
[image: image315.wmf]+--=

2

7x3x12x



b. 
[image: image316.wmf]---=

2

x2x240


   Câu 6: Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm:
[image: image317.wmf]+=
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í
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mxy2m1


   Câu 7: Cho tam giác ABC. Hãy xác định điểm M thỏa mãn điều kiện: 


[image: image318.wmf]-+=

uuuruuuruuuruuur

MAMBMCBA


   Câu 8: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I là trung điểm của CD. Lấy điểm M trên đoạn BI sao cho  BM = 2MI. Chứng minh rằng 3 điểm A, M, C thẳng hàng. 

   Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy 3 điểm 
[image: image319.wmf](
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a) Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành .

b) Tìm toạ độ trung điểm M của BC  và toạ độ điểm E sao cho M là trọng tâm của tam giác OCE 

   Câu 10: Cho 3 điểm A, B, M. Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng :       
[image: image320.wmf]=Û^

22
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    Câu 1: Xác định tính chẵn lẻ của hàm số 
[image: image321.wmf]-++
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   Câu 2: Cho phương trình: 
[image: image322.wmf]-+++=

22

(m4)x2(m2)x10
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         a. Hãy giải phương trình (1) khi m = 1

         b. Đinh m để phương trình (1) có 2 nghiệm 
[image: image323.wmf]12

x,x

 thỏa 
[image: image324.wmf]=
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   Câu 3: Định m để phương trình sau có nghiệm: 
[image: image325.wmf]--
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   Câu 4: Cho phương trình 
[image: image326.wmf]+=+

2

m(x1)3(mx3)

 (m là tham số)


a. Định m để phương trình có nghiệm duy nhất.


b. Định m để phương trình vô nghiệm.

   Câu 5: Giải phương trình sau:         a. 
[image: image327.wmf]-=--

2

x2xx6



b. 
[image: image328.wmf]-+=-

2

x2x42x


   Câu 6: Định m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm: 
[image: image329.wmf]+=
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   Câu 7: Cho tam giác ABC với cạnh huyền BC = a, gọi G là trọng tâm của tam giác. Tính 
[image: image330.wmf]+

uuuruuur

GBGC
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   Câu 8: Cho hình bình hành ABCD tâm O, đặt 
[image: image331.wmf]==
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.

c) Gọi M là trung điểm BC. CMR: 
[image: image332.wmf]=+
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d) Điểm N thoả 
[image: image333.wmf]=
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ND2NC

, G là trọng tâm 
[image: image334.wmf]D

ABC

. Biểu thị 
[image: image335.wmf]uuuruuur

AN,AG

 theo 
[image: image336.wmf]rr

a,b

. Suy ra A, N, G thẳng hàng. 

   Câu 9: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 2 điểm A(m; 3), B(
[image: image337.wmf]-

1; 6).

a) Tìm m để G(
[image: image338.wmf]-

1;3) là trọng tâm 
[image: image339.wmf]D

ABO

.

b) Với giá trị m ở a), tìm toạ độ F trên trục tung để AFBO là hình bình hành.

    Câu 10: Cho tam giác cân ABC tại A có AH là đường cao, HD vuông góc với AC. Gọi M là trung 
     điểm của HD. Chứng minh rằng 
[image: image340.wmf]=
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   Câu 1 : Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image341.wmf]2

x+x-3
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   Câu 2 : Định m để phương trình : 
[image: image342.wmf](
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 có 2 nghiệm 
[image: image343.wmf]12

x,x

 thỏa 
[image: image344.wmf]22
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   Câu 3 :  Giải và biện luận phương trình sau : 
[image: image345.wmf]mx-2m

=4

x+3


   Câu 4 : Định m để phương trình 
[image: image346.wmf](
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 vô nghiệm

   Câu 5 : Giải các phương trình sau :


a./ 
[image: image347.wmf]2

2x-4x-2=x-1



b./ 
[image: image348.wmf]2x-1=3-x


   Câu 6 : Giải và biện luận hệ phương trình 
[image: image349.wmf](
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   Câu 7 : Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3 ; BC = 4. Hãy dựng và tính độ dài của vectơ 
[image: image350.wmf]uruuuruuur

U=AB+AC

 .

   Câu 8 : Cho tam giác ABC có điểm K thỏa 
[image: image351.wmf]uuuruuur

1

BK=BC

3

. Hãy phân tích 
[image: image352.wmf]uuur

AK

 theo hai vectơ 
[image: image353.wmf]uuur

AB

và 
[image: image354.wmf]uuur

AC

 .

   Câu 9 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(-2;1), B(0;3) . Tìm tọa độ điểm D sao cho gốc tọa độ O 
        là trọng tâm của tam giác ABD

   Câu 10 : Cho tam giác ABC có AB = 3 , AC = 5 và 
[image: image355.wmf]ˆ

0

A=120

. Tính độ dài cạnh BC.


    Câu 1 :Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau : 
[image: image356.wmf](
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    Câu 2 : Tìm m để phương trình 
[image: image357.wmf](

)

2

x-22m+1x+4m+3=0

 có một nghiệm bằng gấp ba lần nghiệm kia

    Câu 3 : Giải và biện luận phương trình theo tham số m : 
[image: image358.wmf]x-3

=m

x+2


    Câu 4 : Định m để phương trình :
[image: image359.wmf]22

mx=9x+m-4m+3

 nghiệm đúng với mọi x

    Câu 5 : Giải các phương trình sau
a./ 
[image: image360.wmf]2

x-4x+2=x-2


b./ 
[image: image361.wmf]2

3x-9x+1=x-2


   Câu 6 : Tìm m để hệ phương trình 
[image: image362.wmf](
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2x-m+1y=2

mx+3y=m-2

 có vô số nghiệm

    Câu 7 : Cho hình bình hành ABCD tâm O . Với điểm M tùy ý hãy chứng minh rằng 
[image: image363.wmf]uuuruuuruuuruuur

MA+MC=MB+MD


    Câu 8 : Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm G. Chứng minh rằng khi đó 
                 
[image: image364.wmf]¢¢¢

uuuuruuuruuuurr

AA+BB+CC=0


    Câu 9 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 3 điểm A(2;5) , B(0;3) , C(-1;4)


a./ Chứng minh rằng : 3 điểm A, B, C tạo tam giác


b./ Tìm tọa độ điểm K sao cho tứ giác ABKC là hình bình hành

    Câu 10 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho A(3;1) , B(1;3) , C(3;5)


a./ Chứng minh rằng tam giác ABC vuông và tính diện tích tam giác ABC


b./ Tìm số đo góc A

     Câu 1: Tìm TXĐ của các hàm số sau :        
[image: image365.wmf]2

x-1-3-2x1+x

a)y=b)y=

x-1x-x


     Câu 2: Giải và biện luận pt : 
[image: image366.wmf]2

m(x-1)+m=x(3m-2)


    Câu 3: Định m để hệ pt sau vô nghiệm :
[image: image367.wmf]ì

í

î

mx+(m-1)y=m+1

2x+my=2

 

    Câu 4: Giải pt: 
[image: image368.wmf]2

x+2x-2x+3=3


    Câu 5:Cho pt : 
[image: image369.wmf]2

mx-2mx-1=0


         
a) Định m để pt có 1 nghiệm .         b) Định m để pt có 2 nghiệm trái dấu .

    Câu 6: Giải và biện luận pt : 
[image: image370.wmf]2x+mx-2m+3

-4x-1=

x-1x-1


    Câu 7: Cho ∆ABC đều, cạnh a, tâm O.

        a) Tính 
[image: image371.wmf]uuuruuur

AB-AC

      

b) Tính 
[image: image372.wmf]uuuruuuruuur

AC-AB-OC

.
    Câu 8: Cho ∆ABC , điểm M thuộc cạnh BC sao cho MB = 2MC. 
CMR : 
[image: image373.wmf]uuuruuuruuur

12

AM=AB+AC

33

.
    Câu 9 : Trong hệ trục tọa độ Oxy ,cho A(5;1),B(1;-1), C(3;3) .

         a) Tìm điểm D để ABCD là hình bình hành .

         b) Tìm điểm E để E đối xứng với C qua A.

    Câu 10: Cho ∆ABC có AB = 2, AC = 3, 
[image: image374.wmf]ˆ

0

A=120.


       a) Tính BC.      b) Tính 
[image: image375.wmf]uuuruuuuruuuruuur

(3AB-AC)(AB-2AC)

.


     Câu 1: Xét tính chẵn , lẻ  của các hàm số sau :              

[image: image376.wmf]3

x-2-x+2

2x+x

a)y=b)y=

x-2x


     Câu 2: Giải và biện luận pt : 
[image: image377.wmf]2

(m-1)x+2x+2=0


     Câu 3: Định m để hệ pt sau vô số  nghiệm : 
[image: image378.wmf]ì
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mx+(m-1)y=m+1

2x+my=2


    Câu 4: Giải pt: 
[image: image379.wmf]2

x+3x-3x-1=0


    Câu 5:Cho pt : 
[image: image380.wmf]2

mx-2mx-1=0

. Định m để pt có 2 nghiệm 
[image: image381.wmf]2

1

,

x

x

thỏa tổng bình phương của hai nghiệm bằng 1.

    Câu 6: Cho hệ pt : 
[image: image382.wmf]ì

í

î

mx+2y=m+1

2x+my=2m+5

.

           Khi hệ có nghiệm (x;y) , tìm hệ thức giữa x và y để độc lập đối với m.

    Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD , tâm O, AB=12a, AD=5a .

           a) Tính 
[image: image383.wmf]uuuruuur

AD-AO

      b) Rút gọn : 
[image: image384.wmf]uuuruuuruuuruuuruuur

DO+AO+AB-DC+BD


    Câu 8: Cho ∆ABC , điểm I thuộc cạnh BC sao cho IB=3CI . Tính 
[image: image385.wmf]uur

AI

theo hai vectơ 
[image: image386.wmf]uuuruuur

AB,AC

.

    Câu 9 : Trong hệ trục tọa độ Oxy ,cho A(5;1),B(1;-1), C(3;3) .

         a) Tìm điểm D để 
[image: image387.wmf]uuuruuur

2

NA=NB

3

.

         b) CMR  ∆ABC cân.

    Câu 10: Cho ∆ABC có AB=5, AC=8, BC=7.

        a) Tính
[image: image388.wmf]uuuruuur

CA.CB

.

        b) Cho D thuộc cạnh CA sao cho CD=3. Tính
[image: image389.wmf]uuuruuur

CD.CB

.
Hình học 
Trong mp Oxy cho (ABC coù A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; (1).

a/ CMR : (ABC vuoâng. Tính dieän tích (ABC.

b/ Goïi D(3; 1). CMR : 3 ñieåm B, C, D thaúng haøng.

c/ Tìm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.

Trong mp Oxy cho (ABC coù A((3; 6) , B(9; (10) , C((5; 4).

a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.

b/ Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa (ABC.

c/ Tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp (ABC vaø tính baùn kính ñöôøng troøn ñoù.

Trong mp Oxy cho A((3; 2) , B(4; 3). Haõy tìm treân truïc hoaønh caùc ñieåm M sao cho (ABM vuoâng taïi M.

Trong mp Oxy cho A(0; 1) , B(4; 5)

a/ Haõy tìm treân truïc hoaønh 1 ñieåm C sao cho (ABC caân taïi C.

b/ Tính dieän tích (ABC.

c/ Tìm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.

Trong mp Oxy cho A(2; 3) , B((1; (1) , C(6; 0)

a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.

b/ Tìm toïa ñoä troïng taâm G cuûa (ABC.

c/ CMR : (ABC vuoâng caân.

d/ Tính dieän tích (ABC.
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